NGOC LAM PRIMARY SCHOOL 

Name: ………………… Class: 3….


      
NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN: TIẾNG ANH 3
Lịch thi học kì I: 8h - thứ 6 ngày 23 tháng 12 năm 2022

I. Lý thuyết: Học sinh ôn kĩ cột mẫu câu, từ vựng, ngữ âm từ Unit 1 đến 4 (Book map P2,3)cụ thể: 

+ Phần từ vựng-Vocabulary: HS luyện đọc thuộc lòng và viết ra vở ôn luyện những từ còn chưa thuộc cách đọc và nghĩa.
+ Phần mẫu câu- Sentence patterns: HS luyện nói thuộc lòng và vận dụng được trong giao tiếp, viết lại các mẫu câu ra vở ôn luyện.

+ Phần ngữ âm - Pronunciation: HS học thuộc lòng cách phát âm các âm đã học từ Unit 1 đến 4 và tìm thêm 5-10 từ mỗi âm đó ra vở luyện

II. Thực hành: HS luyện các kĩ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết, làm các đề luyện đính kèm và các dạng bài trong Sách bài tập  Tiếng Anh 3 - Unit 1 đến 4.

III. Đề thi nói: 

Giới thiệu bản thân( nói được tên, tuổi, trường lớp, quê quán, màu sắc, con vật, đồ vật em yêu thích, môn học yêu thích và các sở thích của em…) 





**************************************
PRACTICE TEST 01
Task 1. a)Write the missing letters.
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d) Look and write.
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Task 2. Read and match. 
a)1. ___, 2. ___, 3. ___, 4. ___, 5. ___, 6. ___, 7.____
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b)1. ___, 2. ___, 3. ___, 4. ___, 5. ___, 6. ___, 7.____
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PRACTICE TEST 02

Task 1. Read and number.

[image: image7.png]Itis a chair

Itis a television.

Itis a sofa.

Itis a closet.

Itis a desk.

Itis a bed.





Task 2. Fill in the blank.

a)
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b)
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c)
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Task 3. Circle the odd one out.
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Task 4. Reorder the words.
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Task 5. Read and complete.

[image: image13.png]Hi  too nice thank good Alice J

. Nice to meet you, .
) you! Q

You’re welcome.

A. ____, What’s your name? Q
B. My nameis

A. How are you?

B. I'm O
A. It's____ tomeetyou.

B.

A

B.





PRACTICE TEST 03

Task 1. 
a. Reorder the letters
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b. Reorder the words.
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Task 2. Read and circle.

a)

[image: image16.png]
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c)
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d)
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Task 3. a) Read and circle the correct word.
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b) 
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c)
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Task 4. a) Look and write the missing words.
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b)
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Task 5. Read and complete the sentences.

a.
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b.
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Task 6. Put the words into the right column.
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-The end-
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Task 6. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

	1. A. why
	B. whom
	C. when
	D. where

	2. A. nurse
	B. Thursday
	C. sure 
	D. fur

	3. A. but
	B. student
	C. pupil
	D. cute

	4. A. pear
	B. repeat
	C. head
	D. bread

	5. A. watch
	B. teacher
	C. school
	D. choose
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        Phụ huynh đã xem
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